
Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn 
chấm

Số điện 
thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ST
T

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 
sinh

Tổ
Chấm thi

Chức vụ Ban chấm thiTrường Ghi chú
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(Đính kèm Quyết định số 1554/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 06 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

HỘI ĐỒNG THI TN THPT 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Hồng Hiệp Giáo viên 05/01/1974 Ngữ văn Tổ trưởng1 0913119033 Văn 16THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Tống Thị Thiều Hương Tổ trưởng 12/11/1977 Ngữ văn Tổ phó2 0973151939 Văn 16THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên 27/01/1978 Ngữ văn CB chấm thi3 0906491025 Văn 16THPT TEN LƠ MAN

Thái Vĩnh Thụy Giáo viên 30/01/1969 Ngữ văn CB chấm thi4 0903821161 Văn 16THPT MARIE CURIE

Trương Thị Hải Hà Giáo viên 21/06/1985 Ngữ văn CB chấm thi5 0937393906 Văn 16THPT LONG TRƯỜNG

Lưu Thị Anh Thư P. Tổ trưởng 22-10-1978 Ngữ văn CB chấm thi6 0908772706 Văn 16THPT NGUYỄN AN NINH

Đào Thị Lệ Huyền Giáo viên 17/06/1982 Ngữ văn CB chấm thi7 0901357424 Văn 16THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Nguyễn Thị Mỹ Châu Tổ trưởng 16/06/1970 Ngữ văn CB chấm thi8 0774001369 Văn 16THPT THANH ĐA

Trần Thị Thúy Nga Giáo viên 02/12/1973 Ngữ văn CB Chấm thi9 0352015218 Văn 16THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Dương Thị Thanh Giáo viên 15/08/1985 Ngữ văn CB chấm thi10 0933139568 Văn 16THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

Phan Thị Hiền Lương Giáo viên 19/08/1987 Ngữ văn CB chấm thi11 0984697774 Văn 16TT GDTX QUẬN PHÚ NHUẬN

Hoàng Chiếm Khánh Giáo viên 20/12/1983 Ngữ văn CB chấm thi12 0903755786 Văn 16THPT THỦ ĐỨC

Bùi Thị Thanh Huyền Huyền Giáo viên 02/10/1981 Ngữ văn CB chấm thi13 0946222238 Văn 16THPT BÌNH CHIỂU

Trần Thị Bích Chi Giáo viên 12/06/1985 Ngữ văn CB chấm thi14 0906137800 Văn 16THPT PHONG PHÚ

Nguyễn Thy Nhân Giáo viên 12/8/1979 Ngữ văn CB chấm thi15 0769604576 Văn 16THPT TRUNG LẬP

Nguyễn Thị Ái Giáo viên 19/04/1978 Ngữ văn CB chấm thi16 0903925670 Văn 16THPT NGUYỄN VĂN CỪ

Nguyễn Thị Minh Nhã Giáo viên 27/09/1994 Ngữ văn CB chấm thi17 0736320397 Văn 16THPT PHƯỚC KIỂN

Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên 10-10-1992 Ngữ văn CB chấm thi18 0367072306 Văn 16THPT BÌNH HƯNG HÒA

0 tổ trưởng tổ nhập điểm0 tổ trưởng, tổ phó tổ chấm thi

1 Tổ trưởng

0 CB vi tính

0 Phách 2 0 làm phách
0 Thu phát bài 0 nhập điểm thi

  

0 Phó Tổ trưởng
16 CB chấm thi

Gồm có: 0 CB chấm thi môn Toán          0  CB chấm thi môn Hóa học
               18  CB chấm thi môn Ngữ Văn          0  CB chấm thi môn Sinh học
               0  CB chấm thi môn Tiếng Anh          0  CB chấm thi môn Tin học
               0  CB chấm thi môn Vật lý

Tổng cộng danh sách có: 18 cán bộ, giáo viên tham gia Tổ chấm thi. 
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